
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  3588     /QĐ-UBND 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày   22    tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Vũ Hòa và xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Đức Linh tại Tờ trình số 267/TTr-
UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Vũ Hòa và xã Sùng Nhơn, 
huyện Đức Linh, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 459 người (gồm: Xã Vũ Hòa: 341 người, 
xã Sùng Nhơn: 118 người); 

-  Tổng số tiền hỗ trợ: 688.500.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm tám mươi 
tám triệu, năm trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 511.500.000

1 Lê Thị Thu Hồng 08/06/1965 060155001057
KP 6, thị trấn Võ 

Xu

Buôn bán bánh ít, bánh 

tét 

Chợ Vũ Hòa bị 

phong tỏa
1.500.000 x

2 Lương Thị Liên 14/12/1969 260748751
KP 7, thị trấn Võ 

Xu
Buôn bán cá

Chợ Vũ Hòa bị 

phong tỏa
1.500.000 x

3 Nguyễn Thị Kim Loan 08/02/1983 260948435
KP 3, thị trấn Võ 

Xu
Bán bún tươi

Chợ Vũ Hòa bị 

phong tỏa
1.500.000 x

4 Lê Thị Nam 10/04/1949 261321493
KP 5, thị trấn Võ 

Xu
Bán kim chỉ, đồ nhựa

Chợ Vũ Hòa bị 

phong tỏa
1.500.000 x

5 Bùi Thị Hoa 01/01/1984 060184002836
KP 7, thị trấn Võ 

Xu
Buôn bán rau

Chợ Vũ Hòa bị 

phong tỏa
1.500.000 x

6 Nguyễn Thị Thu Thủy 20/10/1984 260948851
KP 5, thị trấn Võ 

Xu
Bán hành tỏi khô

Chợ Vũ Hòa bị 

phong tỏa
1.500.000 x

7 Phan Thị Tình 20/03/1979 060179007260
KP 2, thị trấn Võ 

Xu
Buôn bán trứng vịt

Chợ Vũ Hòa bị 

phong tỏa
1.500.000 x

8 Châu Thị Hồng Loan 01/01/1965 280749685
KP 2, thị trấn Võ 

Xu
Bán bún tươi, bún mắm

Chợ Vũ Hòa bị 

phong tỏa
1.500.000 x

9 Hồ Ngọc Định 08/03/1993 261246017
Thôn 1- Nam 

Chính

Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60 C -386.87

Đức Linh - Bà 

Rịa, Vũng Tàu
1.500.000 x

10 Nguyễn Thị Huệ 01/01/1933 Thôn 1- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 1- Vũ Hòa 1.500.000 x
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DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỘNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TẠI XÃ VŨ HÒA VÀ XÃ SÙNG NHƠN, HUYỆN ĐỨC LINH

(Kèm theo Quyết định số    3588    /QĐ-UBND ngày    22   tháng 12  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Nợi ở hiện tại

Công việc chính trước 

khi mất việc

 Xã Vũ Hòa: 341 người
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11 Phạm Thị Dung 02/04/1982 Thôn 1- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 1- Vũ Hòa 1.500.000 x

12 Trần Thị Len 01/01/1979 Thôn 1- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 1- Vũ Hòa 1.500.000 x

13 Trần Mạnh Cường 01/01/1976 Thôn 1- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 1- Vũ Hòa 1.500.000 x

14 Phạm Thị Huế 01/09/1968 Thôn 1- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 1- Vũ Hòa 1.500.000 x

15 Nguyễn Thị Bé 02/06/1990 Thôn 1- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 1- Vũ Hòa 1.500.000 x

16 Phạm Thị Mơ 16/05/1964 Thôn 1- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 1- Vũ Hòa 1.500.000 x

17 Hồ Sỹ Phấn 01/01/1966 060066001705 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60NC-7170

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

18 Trần Đình Giang 23/08/1989 261148184 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 37C-137.31

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

19 Trần Đình Duyệt 23/10/1992 261321694 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 60N-7170

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

20 Trần Thế Huỳnh 19/06/1999 261561698 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 86C-141.26

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

21 Nguyễn Quốc Vịnh 1975 260811290 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 86C-073.70

Đức Linh - Xuyên 

Mộc, Vũng Tàu
1.500.000 x

22 Võ Công Nghĩa 05/11/1991 261184427 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao độngbốc xếp xe tải 

86C-117.81

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

23 Võ Công Định 01/01/1989 261148157 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao độngbốc xếp xe tải 

86C-117.81

Đức Linh - Xuyên 

Mộc, Vũng Tàu
1.500.000 x
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24 Trần Xuân Kết 01/01/1993 261245830 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 86C-118.58

Đức Linh - Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai
1.500.000 x

25 Võ Minh Trí 24/08/1997 301597396 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 60C-443.17

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

26 Phạm Văn Dương 01/01/1978 060078002666 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 99C-009.59

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

27 Trần Thế Hùng 01/01/1981 060081002323 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-068.05

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

28 Trần Huy Mân 1984 260944173 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 35N-3597

Đức Linh - tân 

Phú Đồng Nai
1.500.000 x

29 Phạm Xuân Hải 26/08/1985 261234790 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-140.34

Đức Linh - Xuân 

Lộc, Đồng Nai
1.500.000 x

30 Kiều Thị Huyền 1982 260944286 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 77H-6190

Đức Linh - Đức 

Trọng, Lâm Đồng
1.500.000 x

31 Trần Ngọc Trung 1976 260811298 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 77H-6190

Đức Linh - Đức 

Trọng, Lâm Đồng
1.500.000 x

32 Trần Văn Hóa 01/01/1974 260939913 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 54N-7745

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

33 Trần Văn Trung 01/01/1979 260944634 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60C-439.18

Đức Linh - Bà 

Rịa, Vũng Tàu
1.500.000 x

34 Phạm Viết Minh 10/05/1999 261561710 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 61C-165.79

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

35 Trần Văn Huân 01/01/1980 261148174 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 51C-695.07

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

36 Nguyễn Văn Tiến 18/10/1990 261148216 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60C-101.54

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x
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37 Phạm Thanh Nam 23/09/1988 261270748 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 80H-006.12

Đức Linh - Bà 

Rịa, Vũng Tàu
1.500.000 x

38 Nguyễn Chí Anh 10/02/1995 261321936 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 54N-7726

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

39 Trần Ngọc Tính 20/11/1981 261111275 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-120.95

Đức Linh - Bà 

Rịa, Vũng Tàu
1.500.000 x

40 Trần Văn Chinh 01/01/1973 060073002084 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 47C-239.85

Đức Linh - Bà 

Rịa, Vũng Tàu
1.500.000 x

41 Trần Minh Đại 01/01/1982 260944723 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 47C-239.86

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

42 Trần Văn Duyên 01/01/1987 060087013348 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 36C-083.93

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

43 Trần Quang Trung 1983 260944722 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 89K-2488

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

44 Đinh Đức Tướng 19/03/1990 261245813 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 89C-04153

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

45 Trần Văn Biểu 12/03/1984 261051260 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 29U-6588

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

46 Bùi Xuân Cường 01/01/1971 060071001916 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 98C-031.16

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

47 Trần Xuân Cương 15/10/1988 261051655 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 29H-522.48

Đức Linh - Xuân 

Lộc, Đồng Nai
1.500.000 x

48 Nguyễn Văn Hưng 10/04/1985 260939888 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 77C-13343

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

49 Đỗ Công Hùng 24/11/1981 260939910 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 79C-133.44

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x
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50 Nguyễn Quốc Dũng 25/05/1992 261245775 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-148.09

Đức Linh - Xuân 

Lộc, Đồng Nai
1.500.000 x

51 Trần Xuân Cới 05/11/1990 261148109 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 61C-299.01

Đức Linh - Xuân 

Lộc, Đồng Nai
1.500.000 x

52 Nguyễn Văn Hùng 06/02/1979 060079002735 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 23T-2844

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

53 Trần Thế Lực 01/01/1991 261321686 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86H-007.04

Đức Linh -Bà Rịa, 

Vũng Tàu
1.500.000 x

54 Trần Văn Tướng 23/05/1994 261533753 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 89C-05650

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

55 Phạm Văn Minh 12/06/1984 034084015071 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 49H-3975

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

56 Trần Văn Tuân 01/01/1977 060077002249 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 61H-5658

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

57 Phạm Văn Khanh 12/01/1989 261148277 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 20C-059.26

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

58 Trần Văn Sinh 15/05/1987 261061649 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 15C-120.90

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

59 Trần Ngọc Biên 19/04/1987 261051285 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 49H-9992

Đức Linh - Bảo 

Lộc, Lâm Đồng
1.500.000 x

60 Trần Văn Thắng 01/01/1983 261318345 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 88C-057.56

Đức Linh -Xuân 

Lộc, Đồng Nai
1.500.000 x

61 Trần Văn Đồng 24/06/1989 261148239 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 20K-7625

Đức Linh -Bà Rịa, 

Vũng Tàu
1.500.000 x

62 Trần Cao Vương 15/08/1983 260944682 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 36M-6494
Đức Linh - Lagi, 1.500.000 x
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63 Trần Xuân Văn 09/02/1989 261278518 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60C-050.92

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

64 Trần Ngọc Tuấn 01/01/1979 260886065 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-073.70

Đức Linh -Bà Rịa, 

Vũng Tàu
1.500.000 x

65 Đinh Đức Giới 18/05/1985 260944154 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 88H-3719

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

66 Nguyễn Tấn Sang 14/07/2002 261633330 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 34C-051.86

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

67 Trần Văn Minh 05/01/1990 261148256 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 35N-3597

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

68 Trần Xuân Huấn 20/06/1985 261051250 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 77H-6190

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

69 Nguyễn Văn Hồng 25/12/1978 019078009991 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 29C-050.66

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

70 Trần Văn Tấn 21/01/1989 261213984 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 61C-165.79

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

71 Hoàng Thị Oanh 20/11/1991 261358876 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 61C-142.52

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

72 Nguyễn Cao Chí 12/11/1990 261148152 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 15C-210.09

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

73 Trần Xuân Hinh 10/07/1994 261321736 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 34C-05186

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

74 Nguyễn Xuân Kiều 01/01/1984 060084002810 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 54N-7725

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x
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75 Phạm Thị Mơ 10/03/1982 260886067 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 86C-041.53

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

76 Nguyễn Ngọc Hưng 01/01/1976 260843163 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 29U-2134

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

77 Nguyễn Văn Lương 23/07/1990 261148238 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 96C -031.16

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

78 Đinh Thị Trinh 01/01/1988 261148251 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 98C-031.16

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

79 Nguyễn Thị Lan 13/10/986 261051259 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 77C-133.43

Đức Linh -Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai
1.500.000 x

80 Trần Ngọc Vụ 01/01/1969 261247242 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 29C-075.46

Đức Linh - Xuân 

Lộc, Đồng Nai
1.500.000 x

81 Trần Văn Hóa 01/01/1974 260939913 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 54N-7725

Đức Linh - Bảo 

Lộc, Lâm Đồng
1.500.000 x

82 Trần Văn Thiện 01/01/1975 060075008291 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 29U- 6658

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

83 Trần Thanh Hợi 06/09/1983 261574430 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 60C- 18.925

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

84 Vũ Thị Nguyệt 30/09/1990 261649422 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 77H-6190

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

85 Nguyễn Văn Tỉnh 01/01/1966 060066007860 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 60C-445.52

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

86 Lê Thị Thêu 17/01/1976 260749149 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 60C-101.54

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

87 Trần Minh Đại 06/10/1994 261346924 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 36M-6494

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x
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88 Trần Văn Khương 15/02/1975 034075012950 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 51C -695.07

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

89 Trần Văn Tuấn 19/12/2002 261675137 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 60C-101.54

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

90 Trần Minh Nghĩa 05/01/1985 260944691 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 51C-695.07

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

91 Phạm Văn Cường 08/10/1987 261051289 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 54P-1453

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

92 Trần Đình Bảo 20/10/1989 261148293 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 86H-006.38

Đức Linh -Bà Rịa, 

Vũng Tàu
1.500.000 x

93 Trần Đình Hùng 08/10/1996 2615021996 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 86C-006.38

Đức Linh -Bà Rịa, 

Vũng Tàu
1.500.000 x

94 Trần Quốc Long 22/10/1988 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 89C-056.50

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

95 Đinh Đức Tạ 09/03/1997 261502243 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 86H-3719

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

96 Nguyễn Đình Tráng 28/07/1981 030081011068 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 35N-3597

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

97 Trần Thị Chín 10/06/1987 261567414 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 20K-7624

Đức Linh - Xuân 

Lộc, Đồng Nai
1.500.000 x

98 Trần Văn Hưng 17/09/1999 261564692 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 61N - 2009

Đức Linh - Bà 

Rịa, Vũng Tàu
1.500.000 x

99 Trần Quốc Giang 04/07/1990 261148202 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 49H-9992

Đức Linh - Bảo 

Lộc, Lâm Đồng
1.500.000 x

100 Hồ Sỹ Trường 02/04/1986 261563352 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86 H- 006.52

Đức Linh - Thống 

Nhất, Đồng Nai
1.500.000 x
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101 Phạm Bá Công 08/06/1984 060084000309 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 51P-606.55

Đức Linh - Long 

Khánh, Đồng Nai
1.500.000 x

102 Đoàn Tất Hòe 12/08/1979 260051272 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86 C -137.24

Đức Linh - Bà 

Rịa, Vũng Tàu
1.500.000 x

103 Trần Xuân Hùng 27/06/1983 260944601 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86 C -052.81

Đức Linh -Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai
1.500.000 x

104 Trần Đình Toán 17/06/1999 060099001801 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60C-226.31

Đức Linh -Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai
1.500.000 x

105 Bùi Văn Liu 04/11/1979 060079002744 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60C-226.32

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

106 Nguyễn Văn Đông 11/07/1983 261505113 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86H005.40

Đức Linh - Bà 

Rịa, Vũng Tàu
1.500.000 x

107 Trần Xuân Đoàn 07/02/1989 261148241 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86 C -118.58

Đức Linh - Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai
1.500.000 x

108 Trần Thị Huế 12/08/1985 261524138 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 49H-9992

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

109 Phạm Thị Hồng 03/04/1991 261148278 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 15C- 120.90

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

110 Nguyễn Văn Đoàn 01/01/1979 260843480 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 61H - 5658

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

111 Trần Thị Minh Ngọc 06/11/1990 060190003959 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 49H- 3975

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

112 Trần Thị Hạnh 1980 260944769 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 89C-056.50

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

113 Trần Xuân Thương 26/10/1993 261321688 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 61H-5658

Đức Linh -Đồng 

Nai
1.500.000 x
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114 Nguyễn Thanh Tuấn 12/04/1983 260944531 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải  79C-05741

Đức Linh - Bà 

Rịa, Vũng Tàu
1.500.000 x

115 Trần Thị Lan 01/01/1982 060182003049 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 23T-2824

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

116 Vũ Đình Phong 1979 260944692 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 61C-07174

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

117 Nguyễn Văn Trọng 1966 260620063 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 61C-07174

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

118 Trần Phi Long 10/03/1993 261245816 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 46C-05528

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

119 Trần Hanh 28/02/1987 034087013681 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 29C- 456.28

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

120 Phạm Văn Hải 08/10/1973 260811494 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 89K-2488

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

121 Vũ Đình Uy 1971 260944707 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 89K-2488

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

122 Trần Văn Thắng 08/02/1986 060086002374 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 61C-26901

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

123 Trần Xuân Cảnh 01/01/1984 261051299 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-14809

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

124 Nguyễn Thị Oanh 1989 261148328 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 50C-05926

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

125 Trần Văn Giác 01/01/1981 060081002344 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 86C-141.26

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

126 Trần Thị Hiền 19/02/1983 260944759 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 70C-066.24

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x
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127 Phạm Văn Cường 08/10/1987 261051289 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 86C-141.67

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

128 Phạm Thị Ngoan 27/10/1979 060179003097 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 86C-141.26

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

129 Trần Xuân Giang 11/02/1973 260939918 Thôn 1- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 19L-5361

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

130 Nguyễn Văn Đương 11/03/1997 261502267 Thôn 1- Vũ Hòa
 Lao động bốc xếp theo 

xe tải48C-02020

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

131 Phạm Văn Tịnh 18/11/1974 261567972 Thôn 1- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-073.50

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

132 Lại Thị Lương 07/09/1981 151504152 Thôn 2- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 2- Vũ Hòa 1.500.000 x

133 Bạch Thị Thảo 01/01/1955 260944637 Thôn 2- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 2- Vũ Hòa 1.500.000 x

134 Phạm Thị Chín 06/05/1948 260944945 Thôn 2- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 2- Vũ Hòa 1.500.000 x

135 Đỗ Thị Mậu 1948 260944965 Thôn 2- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 2- Vũ Hòa 1.500.000 x

136 Trần Thị Như Quỳnh 07/10/1994 261328215 Thôn 2- Vũ Hòa
Tiệm tóc làm đẹp

NHƯ QUỲNH
Thôn 4- Vũ Hòa 1.500.000 x

137 Phạm Quốc Hải 12/07/1993 241302060 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60D-1453 

Đức Linh - Xuân 

Lộc, Đồng Nai
1.500.000 x

138 Lê Vũ Hoài Thương 08/05/1992 060192003253 Thôn 2- Vũ Hòa
Công nhân bốc xếp 

theo xe tải 60D-1453 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

139 Nguyễn Văn Dương 06/11/1984 034084021883 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60D-1453 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x
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140 Nguyễn Văn Hậu 27/05/1990 060090003225 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-12481

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

141 Phạm Văn Lực 15/09/1983 260944385 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-12481

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

142 Phạm Văn Dân 01/01/1985 260944737 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-11787

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

143 Trần Đức Minh Khôi 1997 261502416 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-07476

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

144 Phạm Văn Công 23/01/1983 260944736 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60C-13260  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

145 Phạm Đức Tiến 03/01/1988 060088002843 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-13260  

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

146 Phạm Văn Thiệu 06/08/1973 260747646 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 20C-05926 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

147 Trần Văn Tuyên 01/01/1978 250698782 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-12428 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

148 Phạm Tiến Phước 23/11/1992 060092003226 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao độngbốc xếp theo 

xe tải 86C-11407 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

149 Nguyễn Xuân Tiến 14/04/2001 261563044 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-50348  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

150 Nguyễn Xuân Tài 01/08/1976 260944523 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60C-50348  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

151 Nguyễn Văn Định 10/05/1981 271394286 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng60C-08915  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

152 Phạm Văn Duy 25/05/1975 034075013119 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-08915

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x
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153 Nguyễn Quang 29/11/1982 260051829 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-08915

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

154 Phạm Văn Lưu 01/01/1987 261176356 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86A-13185  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

155 Phạm Văn Hải 06/11/1980 260886073 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-11669  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

156 Phạm Văn Bình 28/06/1996 261052460 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 51D-47697

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

157 Đặng Quốc Tuấn 30/08/2000 060200001978 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 51D -25692  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

158 Đặng Văn Sự 25/10/1974 034074012380 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 51D -25692

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

159 Phạm Bá Cường 27/01/1989 060089002807 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86H-00075

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

160 Nguyễn Ngọc Linh 01/02/1989 060089002804 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao độngbốc xếp theo 

xe tải 86C-13520

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

161 Nguyễn Xuân Lượng 01/01/1983 260944524 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-13520 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

162 Trần Văn Chương 01/01/1988 060088003173 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-18925

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

163 Phạm Thị Diễm 12/01/1992 060192003754 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-18925

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

164 Nguyễn Văn Khoa 01/01/1976 260811378 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 19L-6321

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

165 Phạm Văn Nuôi 01/01/1980 260886112 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 19L-6321

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x
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166 Nguyễn Đức Toản 12/12/2000 261560209 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 19L-6321

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

167 Phạm Văn Hải 01/01/1970 260617531 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-38506

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

168 Mai Văn Long 03/10/1975 038075015820 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 29C-38506 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

169 Phạm Thị Huyền 15/06/1976 260811409 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải29C-38506

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

170 Trần Văn Nghị 02/01/1971 060071001906 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 29C-38506

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

171 Phạm Văn Sơn 17/08/1992 060092002834 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 49X-1046  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

172 Trần Thị Tho 23/07/1984 260944725 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 49X-1046 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

173 Trần Quốc Trưởng 01/01/1979 261051300 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 49X-1046 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

174 Trần Văn Thuận 24/08/1983 060083005290 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 88H-4837 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

175 Nguyễn Thị Bích Đào 12/02/1989 036189012158 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 88H-4837 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

176 Trần Văn Hội 07/09/1972 260843365 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-56895  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

177 Trần Quốc Toản 05/07/2002 261567441 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải  86C-56895

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

178 Lê Xuân Xế 06/10/1979 171638159 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-15281 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x
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179 Phạm Văn Luyến 01/01/1973 034073011777 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 34C-06729

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

180 Phạm Đình Huynh 09/12/1996 060096002256 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 34C-06729

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

181 Phạm Văn Cường 10/07/1989 060089002816 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 88C-05756

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

182 Phạm Trọng Duy 10/01/1982 260939759 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 98C-05022

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

183 Trần Quang Vinh 11/08/1991 060091012777 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải  98C-05022

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

184 Phạm Trọng Hải 17/01/2003 261567433 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 98C-05022

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

185 Phạm Văn Vương 1974 260944580 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 35N-3597  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

186 Vũ Văn Nam 20/07/1984 260944623 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-09207  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

187 Trần Thị Cành  1971 261148459 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-05092

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

188 Trần Văn Đoàn 01/01/1976 26886256 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng  60C-05092  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

189 Vũ Quang Quân 02/07/1976 034076013008 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-25642 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

190 Đinh Thị Tho 01/01/1986 261051302 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 29U-2134

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

191 Đồng Văn Dũng 1984 266944040 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-45245

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x
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192 Phạm Quang Hà 1981 260886230 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 29U-2134  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

193 Phạm Văn Hậu 02/11/1996 241642109 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 47C-05528

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

194 Trần Đức Minh Hiếu 25/05/1999 261631047 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60C-55618 

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

195 Đoàn Mạnh Hưng 16/10/1982 060082011319 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-06294  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

196 Phạm Đình Tài 01/01/1971 034071011294 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-14126  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

197 Phạm Ngọc Toản 09/01/2002 060202009994 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải  86C-14126

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

198 Phạm Văn Hiển 1983 260944191 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải  86C-14126

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

199 Phạm Đình Tân 01/01/1984 060084003074 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60C-23055  

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

200 Phạm Thị Nga 11/08/1984 060184003555 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-23055

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

201 Phạm Ngọc Tình 15/05/2004 060204003599 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-23055

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

202 Phạm Đình Tiếp 02/01/1982 261051443 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 37C-137.30

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

203 Phạm Ngọc Tú 16/05/1999 060099001803 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải  37C-137.30

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

204 Nguyễn Đức Toàn 12/12/2000 261561709 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 61C-165.79

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x
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205 Nguyễn Thanh Tùng 16/12/1997 261502651 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 61C-165.80

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

206 Nguyễn Văn Đăng 1971 260944381 Thôn 2- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 29C-930.01

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

207 Phạm Quang Tiến 04/10/1983 034083015847 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 29C-930.01

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

208 Nguyễn Thị Huế 28/08/1991 261184475 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 29C-930.02

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

209 Phạm Thành Đạt 14/09/2001 261564881 Thôn 2- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 61C-165.80

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

210 Nguyễn Thị Thanh 17/03/1994 261323002 Thôn 3- Vũ Hòa Chủ tiệm Spa THANH Thôn 3- Vũ Hòa 1.500.000 x

211 Trần Thị Hồng Mây 05/12/1984 260944527 Thôn 3- Vũ Hòa
Cơ sở làm đẹp

HỐNG GẤM
Thôn 3- Vũ Hòa 1.500.000 x

212 Trần Thị Liên 23/03/1985 260944254 Thôn 3- Vũ Hòa
Cơ sở làm đẹp

LIÊN
Thôn 3- Vũ Hòa 1.500.000 x

213 Trương Công Thắng 1982 260886235 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C -07370

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

214 Hồ Sỹ Đức 01/01/1979 261501909 Thôn 3- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-07370

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

215 Trần Thị Thơ 15/10/1991 261321668 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-03081

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

216 Nguyễn Văn Thủy 12/08/1968 034068010249 Thôn 3- Vũ Hòa

Tài xế chở vật liệu xây 

dựng

36N - 3634

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

217 Phạm Văn Thông 1972 034072015370 Thôn 3- Vũ Hòa

Lao động bốc xếp theo 

xe tải

70C - 066.24

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x
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218 Đinh Đức Thuận 07/03/1984 261086177 Thôn 3- Vũ Hòa

Tài xế chở vật liệu xây 

dựng

60C -585.77

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

219 Nguyễn Xuân Thắng 26/06/1982 260886208 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-45999

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

220 Lê Tiến Dũng 03/08/1991 060091003456 Thôn 3- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60C-45999

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

221 Phạm Văn Sự 01/01/1988 261148304 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-45999

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

222 Trần Văn Thiệm 01/01/1971 260944789 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-414034

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

223 Hoàng Văn Tuyến 24/05/1995 261321929 Thôn 3- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86A-13454

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

224 Hoàng Ngọc Thắng 22/10/1992 261245650 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-14034

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

225 Lại Thị Hồng 01/01/1974 060174001746 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 37C-13730

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

226 Đinh Văn Long 01/01/1978 060073001787 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 37C-13730

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

227 Đỗ Quốc Trung 18/12/2003 261674429 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-38687

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

228 Trần Tuấn Anh 04/08/1993 060093015682 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-05281

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

229 Trần Minh Hiếu 21/07/1997 060097002437 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-22928

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

230 Lê Khánh Thuận 20/09/1988 060088003182 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-11781

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x
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231 Phạm Thị Minh Nguyệt 23/05/1989 060189003758 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải  86C-11781

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

232 Trần Văn Sang 19/04/1984 260944871 Thôn 3- Vũ Hòa
Tài xế chở lúa, gạo

86C-11781

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

233 Bùi Văn Hùng 14/03/1998 261509435 Thôn 3- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 29C-19865

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

234 Nguyễn Anh Tuấn 03/10/1996 261532047 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải  29C-19865

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

235 Bùi Hữu Tâm 23/05/1991 060091015327 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải  29C-19865

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

236 Lại Văn Nguyện 24/10/1974 060076003767 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 79C-05741

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

237 Nguyễn Văn Công 10/08/1988 060088002893 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 49H-3975

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

238 Lại Văn Cầu 1987 261148335 Thôn 3- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 34C-14873

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

239 Lê Thị Lĩnh 1977 260843156 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 34C-14873

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

240 Nguyễn Duy Hưng 28/06/1993 261245771 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-45865

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

241 Trần Công Hoàng 30/06/2002 261669550 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86A-152462

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

242 Lê Văn Việt 08/07/1982 260939947 Thôn 3- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-14052

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

243 Nguyễn Văn Bắc 01/01/1981 260944514 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 98C-12245

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x
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244 Nguyễn Xuân Dương 10/08/1973 151209577 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 19L-5301

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

245 Mai Xuân Mẫn 03/10/1980 151564976 Thôn 3- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86A-00195

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

246 Hoàng Văn Thành 01/08/1996 060096002262 Thôn 3- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86A-00768

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

247 Hoàng Văn Duy 10/12/2001 060201001742 Thôn 3- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86A-00768

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

248 Ngô Xuân Nghiêm 20/12/1981 034081021841 Thôn 3- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-06613

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000 x

249 Bùi Xuân Việt 08/12/1997 261502381 Thôn 3- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60C-443.17

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

250 Trần Đình Hùng 20/09/1995 060095002909 Thôn 3- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 60C-439.18

Đức Linh - Tân 

Phú, Đồng Nai
1.500.000 x

251 Kiều Thị Khoa 22/07/1987 060187003367 Thôn 4- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

xã Vũ Hòa 1.500.000 x

252 Phạm Thị Hằng 1987 261567916 Thôn 4- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

xã Vũ Hòa 1.500.000 x

253 Nguyễn Thị Bình 24/08/1973 040173007140 Thôn 4- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

xã Vũ Hòa 1.500.000 x

254 Trần Thị Kim Thoa 04/05/1970 042170003821 Thôn 4- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

xã Vũ Hòa 1.500.000 x

255 Đỗ Văn Đoài 20/05/1967  261366135 Thôn 4- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

xã Vũ Hòa 1.500.000 x

256 Kiều Bá Nghĩa 30/10/1958 060058004665 Thôn 4- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

xã Vũ Hòa 1.500.000 x
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257 Phạm Thị Tuyến 01/01/1973 260747641 Thôn 4- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

xã Vũ Hòa 1.500.000 x

258 Phạm Quang Duy 17/08/1994 261321799 Thôn 4- Vũ Hòa

Bán hàng rong, xúc 

xích, bò viên chiên, 

nước giải khát

công viên Võ Xu 1.500.000 x

259 Trần Thị Thúy 10/06/1994 261321897 Thôn 4- Vũ Hòa

Bán hàng rong, xúc 

xích, bò viên chiên, 

nước giải khát

công viên Võ Xu 1.500.000 x

260 Vũ Văn Nguyên 01/01/1968 034068010405 Thôn 4- Vũ Hòa

Bán hàng rong, bán 

khăn mặt không có địa 

điểm cố định

xã Vũ Hòa 1.500.000 x

261 Tạ Thị Luận 0802/1981 060181002899 Thôn 4- Vũ Hòa Cơ sở làm đẹp LUẬN
Thôn 4, xã Vũ 

Hòa
1.500.000 x

262 Nguyễn Đình Nghi 10/08/1978 260843434 Thôn 4- Vũ Hòa
Tài xế xe khách

Bs 86C-253.14

Đức Linh - Bắc 

Ruộng - BX Miền 

Đông

1.500.000 x

263 Phạm Văn Chính 1971 260617780 Thôn 4- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 98C-12245

Đức Linh - Xuân 

Lộc, Đồng Nai
1.500.000 x

264 Nguyễn Văn Hoan 17/10/1979 260953753 Thôn 4- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 98C-12245

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

265 Lưu Đình Diệu 07/04/1978 260944351 Thôn 4- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 98C-12245

Đức Linh - Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

266 Vũ Minh Quang 26/01/1986 060086004266 Thôn 4- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-11781

Đức Linh - Bà Tô, 

Vũng Tàu
1.500.000 x

267 Nguyễn Thị Hoài 07/1/1980 261507005 Thôn 4- Vũ Hòa

Bán quán nước, giải 

khát trong khu vực 

phong tỏa

Thôn 5- Vũ Hòa 1.500.000

268 Lê Đình Mỹ 20/08/1985 042085003832 Thôn 4- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-05721

Đức Linh- Đồng 

Nai
1.500.000 x
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269 Phạm Tiến Hưng 02/01/1989 034089013231 Thôn 4- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-06294

Đức Linh- Đồng 

Nai
1.500.000 x

270 Bùi Văn Đoàn 18/03/1968 034068010408 Thôn 4- Vũ Hòa
Lái xe chở vật liệu xây 

dựng 70C-06624

Đức Linh- Đồng 

Nai
1.500.000 x

271 Bùi Minh Phương 30/08/1991 261277296 Thôn 4- Vũ Hòa
Lái xe chở vật liệu xây 

dựng 86C-19536

Đức Linh- Bà Rịa, 

Vũng Tàu
1.500.000 x

272 Chu Văn Hào 02/06/1987 020087003393 Thôn 4- Vũ Hòa
Thợ xây 

(Khu phong tỏa)

Thôn 4, xã Vũ 

Hòa
1.500.000 x

273 Nguyễn Thị Hoàng Dung 03/07/1989 261147966 Thôn 4- Vũ Hòa
Bán tạp hóa trong khu 

phong tỏa

Thôn 4, xã Vũ 

Hòa
1.500.000 x

274 Lương Thị Minh Hiếu 21/11/1988 261647608 Thôn 4- Vũ Hòa
Bán tạp hóa trong khu 

phong tỏa

Thôn 4, xã Vũ 

Hòa
1.500.000 x

275 Vi Thị Nhớ 07/05/1967 260843539 Thôn 4- Vũ Hòa
Bán tạp hóa trong khu 

phong tỏa

Thôn 4, xã Vũ 

Hòa
1.500.000 x

276 Nguyễn Văn Hào 01/01/1983 3608316272 Thôn 4- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 36C-31151

Đức Linh- Định 

Quán, Đồng Nai
1.500.000 x

277 Lê Quý Hoàng Phong 09/10/1986 261051309 Thôn 4- Vũ Hòa
Buôn bán tạp hóa trong 

khu vực phong tỏa

Thôn 4, xã Vũ 

Hòa
1.500.000 x

278 Trần Thị Dịu 01/01/1984 Thôn 4- Vũ Hòa
Buôn bán trứngtrong 

khu vực phong tỏa

Thôn 4, xã Vũ 

Hòa
1.500.000 x

279 Nguyễn Thị Thu 01/01/1968 260457213 Thôn 4- Vũ Hòa
Bán tạp hóa trong khu 

phong tỏa

Thôn 4, xã Vũ 

Hòa
1.500.000 x

280 Mai Thị Hoa  1972 261564073 Thôn 5- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 5- Vũ Hòa 1.500.000 x

281 Nguyễn Thị Út 08/02/1968 260939661 Thôn 5- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 5- Vũ Hòa 1.500.000 x
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282 Nguyễn Thị Hải 1967 260939917 Thôn 5- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 5- Vũ Hòa 1.500.000 x

283 Đặng Thị Huyền 10/09/1979 261560272 Thôn 5- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 5- Vũ Hòa 1.500.000 x

284 Bùi Thị Hải 03/08/1995 261502462 Thôn 5- Vũ Hòa
Cơ sở làm đẹp

THUẬN 
Thôn 5- Vũ Hòa 1.500.000 x

285 Đỗ Quang Hưng 26/01/1977 261051736 Thôn 5- Vũ Hòa
Lái xe xe khách

86B-01106

Đức Linh - Sài 

Gòn
1.500.000 x

286 Đỗ Văn Đức 29/05/1979 260944132 Thôn 5- Vũ Hòa
Lái xe xe khách

86B-01313

Đức Linh - Sài 

Gòn
1.500.000 x

287 Trần Việt Dũng 10/11/1991 060091003436 Thôn 5- Vũ Hòa

Lao động bốc xếp gạch 

ngói theo xe tải 29C-

45628

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

288 Hoàng Văn Thủy 15/06/1964 040064039153 Thôn 5- Vũ Hòa
Thợ xây khu vực phong 

tỏa
Thôn 5- Vũ Hòa 1.500.000 x

289 Trần Khắc Thiệu 01/01/1962 260811294 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 29C-45628

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

290 Trần Văn Trường 01/01/1977 260822977 Thôn 5- Vũ Hòa

Lao động bốc xếp gạch 

ngói theo xe tải 78C - 

02430

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

291 Phạm Thị Dung 05/08/1985 034185014170 Thôn 5- Vũ Hòa

Lao động bốc xếp gạch 

ngói theo xe tải 78C - 

02430

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

292 Nguyễn Đức Linh 20/05/1995 060095002596 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở hàng hóa 

78C - 02430

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

293 Nguyễn Xuân Khoa 29/09/1979 260886103 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-14167

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

294 Nguyễn Đức Khá 10/06/2004 261674311 Thôn 5- Vũ Hòa

Lao động bốc xếp gạch 

ngói theo xe tải  86C-

14167

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x
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295 Nguyễn Văn Tuân 05/09/1981 260944905 Thôn 5- Vũ Hòa

Lao động bốc xếp gạch 

ngói theo xe tải 98C-

12577

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

296 Phạm Văn Nam 23/10/1984 261534815 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 98C-12577

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

297 Nguyễn Văn Hợp 12/10/1984 260939466 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 34C-17323

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

298 Vũ Duy Tuấn 12/04/1985 060085002506 Thôn 5- Vũ Hòa

Lao động bốc xếp gạch 

ngói theo xe tải 34C-

17323

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

299 Trần Ngọc Linh 26/09/1987 261051781 Thôn 5- Vũ Hòa

Lao động bốc xếp gạch 

ngói theo xe tải 34C-

17323

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

300 Nguyễn Văn Hiếu 28/06/1986 015086002472 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 36N-3634

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

301 Trần Quang Luật 01/01/1969 260747845 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 61C-41252

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

302 Hoàng Thị Thu Hà 15/09/2000 060300004429 Thôn 5- Vũ Hòa

Lao động bốc xếp gạch 

ngói theo xe tải 86C-

06425

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

303 Trần Mạnh Hùng 03/02/1999 261560311 Thôn 5- Vũ Hòa

Lao động Bốc xếp gạch 

ngói theo xe tải 60C- 

41252

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

304 Nguyễn Thị Tố Ny 07/07/1992 060192014191 Thôn 5- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp gạch 

ngói theo xe tải 26C-

Tánh Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

305 Vũ Thế Phương 25/04/1983 260939479 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 26C-01112

Tánh Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

306 Phạm Trọng Định 01/01/1986 034086015185 Thôn 5- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp gạch 

ngói theo xe tải 26C-

Tánh Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

307 Nguyễn Văn Tuân 05/09/1981 260944905 Thôn 5- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-12577

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x
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308 Nguyễn Văn  Bắc 01/01/1981 261944525 Thôn 5- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-12577

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

309 Nguyễn Xuân Trịnh 22/04/1989 060089003190 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-14167

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

310 Phạm văn Tú 12/08/1991 168323164 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-14167

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

311 Nguyễn Văn Hạnh 11/11/1965 261249611 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 72C-13023

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

312 Trần Công Đoàn 12/05/1980 260886076 Thôn 5- Vũ Hòa
bán quán nước, giải 

khát SÁNG
Thôn 5- Vũ Hòa 1.500.000 x

313 Nguyễn Văn Thiết 1981 260939460 Thôn 5- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 29C-07922

Đức Linh - Cẩm 

Mỹ
1.500.000 x

314 Vũ Văn Quân 07/03/1990 261148047 Thôn 5- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp xe 

tải 86C.10825

Đức Linh - Xuyên 

Mộc, Vũng Tàu
1.500.000 x

315 Vi Trường Giang 11/12/1982 270214004846 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở Vật liệu xây 

dựng 60C-556.60

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

316 Phạm Văn Tuấn 22/11/1989 261148097 Thôn 5- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 51D-70359

Đức Linh - Vũng 

Tàu
1.500.000

317 Đỗ Văn Trọng 01/01/1983  261177430 Thôn 6- Vũ Hòa

Tài xế chở Vật liệu xây 

dựng

86C - 10020

Đức Linh- Lâm 

Đồng
1.500.000 x

318 Phạm Hữu Bổn 01/04/1957  260394262 Thôn 6- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 6- Vũ Hòa 1.500.000 x

319 Hồ Thị Cân 10/04/1962 260944010 Thôn 6- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 6- Vũ Hòa 1.500.000 x
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320 Vũ Thị Thảo 20/05/1980 261058425 Thôn 6- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 6- Vũ Hòa 1.500.000 x

321 Nguyễn Thị Kim Thoa 20/02/1986 060186002863 Thôn 6- Vũ Hòa

Thu mua phế liệu 

không có địa điểm cố 

định

Thôn 6- Vũ Hòa 1.500.000 x

322 Đào Thị Mão 09/09/1964 260944343 Thôn 6- Vũ Hòa
Bán rau chợ truyền 

thống

Chợ Vũ Hòa bị 

phong tỏa
1.500.000 x

323 Trần Ngọc Trung 04/10/1977 260811475 Thôn 6- Vũ Hòa
Hớt tóc máy Lạnh 

NGỌC TRUNG
Thôn 6- Vũ Hòa 1.500.000 x

324 Lê Văn Hòa 09/09/1972 260944248 Thôn 6- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 90C-00386

Đức Linh - Xuyên 

Mộc, Vũng Tàu
1.500.000 x

325 Trần Viết Hưng 22/01/1985 060085003256 Thôn 6- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86H -3077

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

326 Nguyễn Văn Mãi 28/01/1984 080084006587 Thôn 6- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86H -3077

Đức Linh - Xuyên 

Mộc, Vũng Tàu
1.500.000 x

327 Phan Duy Tịnh 01/01/1979 260939513 Thôn 6- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86H -3075

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

328 Trần Văn Xuân 01/01/1982 260944870 Thôn 6- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-06294

Đức Linh - Xuyên 

Mộc, Vũng Tàu
1.500.000 x

329 Hoàng Sỹ Bình 01/01/1970 261561518 Thôn 6- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86H -3081

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

330 Nguyễn Văn Minh 1967 260617880 Thôn 6- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 60C-02595

Đức Linh - Xuyên 

Mộc, Vũng Tàu
1.500.000 x

331 Nguyễn Anh Tuấn 25/12/1979 034079025491 Thôn 6- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 60C-05721

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x
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332 Lê Doãn Tam 09/04/1990 040090006664 Thôn 6- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 61C-16579

Đức Linh - Xuyên 

Mộc, Vũng Tàu
1.500.000 x

333 Lê Doãn Long 14/03/1986 040086037517 Thôn 6- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 29C-07922

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

334 Trần Văn Trường 01/01/1972 060072002292 Thôn 6- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C -523.12

Đức Linh - Xuyên 

Mộc, Vũng Tàu
1.500.000 x

335 Phạm Bá Phương 03/01/1976 034076025062 Thôn 6- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 88C-3081

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

336 Đới Văn Phong 1973 090794412 Thôn 6- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 29C-07922

Đức Linh - Xuyên 

Mộc, Vũng Tàu
1.500.000 x

337 Vũ Quốc Lượng 02/02/1977 261626480 Thôn 6- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 88C-03081

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x

338 Đỗ Văn Sinh 10/04/1982 260944840 Thôn 6- Vũ Hòa
Tài xế chở vật liệu xây 

dựng 86C-00658

Đức Linh - Xuyên 

Mộc, Vũng Tàu
1.500.000 x

339 Phạm Viết Kiều 01/01/1970 034070023829 Thôn 6- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86H -3081

Đức Linh - Xuyên 

Mộc, Vũng Tàu
1.500.000 x

340 Lê Văn Thuận 10/04/1999 261561518 Thôn 6- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-15042

Đức Linh - Xuân 

Lộc, Đồng Nai
1.500.000 x

341 Trần Ngọc Thành 02/10/1983 260944481 Thôn 6- Vũ Hòa
Lao động bốc xếp theo 

xe tải 86C-09092

Đức Linh - Đồng 

Nai
1.500.000 x
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2 177.000.000

342 Trần Thị Tự 12/12/1966 260494112
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
Bán lẻ vé số lưu động

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

343 Đinh Thị Nở 28/11/1984 260947756
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

phục vụ quán ăn cho 

ông Tuấn

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

344 Nguyễn Thị Chung 03/02/1991 251188052
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

Phục vụ cà phê, giải 

khát Dáng xưa

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

345 Lê Thị Hồng Mai 30/7/1993 261308839
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

phục vụ quán ăn cho 

ông HẬU

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

346 Hoàng Thị Yến 02/02/1971 49171004464
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong ( Dao, 

rựa, cuốc, xẻn)

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

347 Nguyễn Thị Kim Toàn 06/12/1985 260946735
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm tóc máy lạnh 

KIM TOÀN

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

348 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 15/08/1986 49186013963
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm tóc, làm đẹp 

MỸ PHƯỢNG

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

349 Nguyễn Thị Như Yến 14/12/1984 261282047
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

phụ vụ phòng GYM 

MINH ĐỨC

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

350 Phạm Thị Thanh Thu 07/07/1977 260812445
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

Chủ quán cà phê 

THANH THU

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

351 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 16/09/1988 261052851
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm tóc máy lạnh 

MỸ TÂM

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

352 Lê Thị Thùy Nhi 14/04/1997 261368211
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm tóc, làm đẹp 

THÙY NHI

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

 Xã Sùng nhơn: 118 người
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353 Lê Phương Thảo 01/02/1990 60190016957
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm tóc, làm đẹp 

PHƯƠNG THẢO

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

354 Nguyễn Trường Trung 26/04/1979 60079012223
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm tóc máy lạnh 

TRUNG

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

355 Đinh Thị Thu Loan 1983 60189011812
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
Chủ Quán ăn Thu Loan

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

356 Phạm Thị Ngọc Phước 05/8/1987 46187014375
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm tóc, làm đẹp 

NGỌC PHƯỚC

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

357 Phạm Ngọc Tuấn 1983 260947698
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

Chủ quán cà phê HAI 

TUẤN

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

358 Nguyễn Thành Lưu 07/02/1984 260947640
Thôn 1 - Sùng 

Nhơn

Phục vụ quán ăn BÀ 

THỦY

Thôn 1 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

359 Trần Thị Mười 20/07/1970 260615175
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Phục vụ cà phê, giải 

khát MƯỜI QUÂN

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

360 Hoàng Thị Hà 20/09/1974 260748517
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Phục vụ cà phê, giải 

khát THANH HÀ

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

361 Nguyễn Thị Thảo 23/06/1996 261502659
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm trang điểm, 

làm đẹp NGỌC THẢO

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

362 Trần Văn Cảnh 01/01/1958 260421941
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Phục vụ cà phê, giải 

khát BÉ BẢY

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

363 Trần Thị Kim Oanh 1978 260845742
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
Bán lẻ vé số lưu động

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

364 Dương Thị Dung 20/04/1990 60190004403
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm uống tóc máy 

lạnh MỸ  DUNG

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x
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365 Thân Phước 1991 không có
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Dịch vụ vui chơi thiếu 

nhi PHƯỚC

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

366 Hoàng Thị Thu Thảo 11/10/1999 261509831
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ Quán bún giò 

THU THẢO

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

367 Nguyễn Hữu Bằng 1972 231099069
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ quán cà phê 

BẰNG

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

368 Nguyễn Mạnh Tuấn 01/01/1991 261188042
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

chủ quán cà phê 

MẠNH TUẤN

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

369 Huỳnh Thị Mỹ 1961 260421937
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
chủ quán cà phê MỸ

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

370 Đinh Minh Tuấn 26/08/1993 261242712
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ quán bò MINH 

ĐIỀM

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

371 Văn Công Linh 18/08/1987 261052867
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
Chủ quán phở LINH

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

372 Nguyễn Thị Kim Liên 10/10/1982 261652810
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ Quán ăn sáng KIM 

LIÊN

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

373
Nguyễn Thị Ngọc 

Phương
14/02/1990 261147021

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ Quán ăn sáng 

NGỌC PHƯƠNG

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

374 Cao Thị Bích Trâm 10/02/1999 261507706
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
Chủ quán phở TRÂM

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

375 Phan Thị Hương 04/08/1964 44164005812
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ Quán bún giò 

HƯƠNG

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

376 Nguyễn Thị Việt Hà 20/10/1976 261065492
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

chủ cơ sở làm đẹp 

VIỆT HÀ

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

377 Bùi Thị Thuận 05/09/1990 265473735
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm spa, trang 

điểm THUẬN

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x
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378 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 17/02/1992 60192011281
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
Chủ spa CẨM HỒNG

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

379 Cao Thị Hồng Luyên 09/12/1989 261133867
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm trang điểm, 

làm đẹp HỒNG 

LUYÊN

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

380 Lữ Thị Kim Trang 20/02/1984 261567761
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm trang điểm, 

spa KIM TRANG

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

381 Võ Thị Thanh Đan 21/10/1993 261241572
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Lễ tân nhà nghĩ Linh 

Đan

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

382 Trần Minh Nhi 10/10/1983 60083006918
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm tóc máy lạnh 

MINH NHI

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

383 Lê Thị Mỹ Nhung 22/06/1979 260845526
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm trang điểm, 

làm đẹp MỸ NHUNG

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

384 Nguyễn Thị Châu 1983 260949544
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm trang điểm, 

làm đẹp MỸ CHÂU

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

385 Mai Thị Hận 01/02/1986 260947527
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
Bán lẻ vé số lưu động

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

386 Lê Thị Bạch Yến 20/04/1975 260747778
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Lễ tân nhà trọ BẠCH 

YẾN

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

387 Nguyễn Thị Thanh Bình 01/02/1987 261052855
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (cá khô, 

tôm khô, thịt heo)

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

388 Bùi Thị Hiền 10/12/1989 261124530
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (Sửa 

đậu nành, bánh ngọt, 

trái cây)

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x
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389 Lê Thị Minh 12/01/1975 045175008428
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (Trái 

cây, bánh ngọt)

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

390 Phạm Thị Liên 08/01/1977 060177008244
Thôn 2 - Sùng 

Nhơn

chủ quán cháo Vịt 

LIÊN TRUNG

Thôn 2 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

391 Nguyễn Thị Thanh Tâm 14/05/1990 261133838
Thôn 3 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm trang điểm, 

làm đẹp THANH TÂM

Thôn 3 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

392 Phạm Thị Tú Trinh 17/12/1992 261184932
Thôn 3 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm trang điểm, 

làm móng, làm đẹp TÚ 

TRINH

Thôn 3 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

393 Trần Thị Thanh 1945 261163522
Thôn 3 - Sùng 

Nhơn

bán hàng rong Bánh 

bèo, bột lọc

Thôn 3 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

394 Phan Lựu 10/03/1978 260183231
Thôn 3 - Sùng 

Nhơn
Bán lẻ vé số lưu động

Thôn 3 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

395 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16/09/1985 60185005546
Thôn 3 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm trang điểm, 

spa THANH THÚY

Thôn 3 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

396 Phạm Thị Thanh Nga 16/05/1981 60181007068
Thôn 3 - Sùng 

Nhơn

Chủ quán cháo dinh 

dưỡng NGA

Thôn 3 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

397 Lê Thị Nguyệt 20/02/1977 260812412
Thôn 3 - Sùng 

Nhơn

Chủ quán cháo dinh 

dưỡng NGUYỆT

Thôn 3 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

398 Trần Thị Thu Oanh 25/09/1976 260812130
Thôn 3 - Sùng 

Nhơn

Chủ quán cháo gà THU 

OANH

Thôn 3 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

399 Nguyễn Thị Ánh 04/12/1986 60186005403
Thôn 3 - Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (gỏi vịt, 

lòng xào nghệ, bánh 

canh)

Thôn 3 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x
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400  Phạm Thị Hường 14/4/1991 241198760
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm trang điểm, 

làm đẹp HIẾU 

NGUYỄN

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

401  Trần Thị Oanh 06/4/1983 260963046
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm hớt tóc máy 

lạnh OANH

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

402  Hồ Thị Sinh 4/4/1971 250748623
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm trang điểm, 

làm đẹp THẮM SINH

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

403  Nguyễn Ngọc Tuyến 06-12-87 261649716
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm tóc máy lạnh 

NGỌC TUYẾN

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

404  Trần Văn Thắm 08-10-70 260684192
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm tóc máy lạnh 

THẮM

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

405  Võ Thị Duyên 16/2/1989 261052758
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn

Chủ quán bún - hủ tiếu 

DUYÊN

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

406  Lê Thị Cẩm Tú 07-10-84 272647087
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn

Chủ quán cơm tấm 

CẨM TÚ

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

407 Trần Văn Thuận 05/04/1987 261052722
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn

phục  vụ quán cà phê 

TƯ CHƯƠNG

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

408 Phạm Phú Tiến 02/04/1977 260812474
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
Chủ quán cà phê TIẾN

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

409 Lê Thị Liên 20/10/1969 260615434
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn

Chủ quán cà phê 7 

HIỀN

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

410 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11/11/1974 260748608
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm làm tóc, làm 

đẹp MỸ HẠNH

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

411 Phạm Thị Phương Hải 01/05/1987 251087490
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (áo quần 

may sẵn)

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x
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412 Thái Thị Kim Ngân 09/09/1988 261120562
Thôn 4 - Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (áo quần 

may sẵn)

Thôn 4 - Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

413  Ngô Thị Ánh Tuyết 16/7/1983 260964380
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ Quán bún giò 

ÁNH TUYẾT

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

414  Võ Thị Thúy Hằng 01/8/1966 261240577
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ quán cà phê 

HẰNG

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

415  Trần Văn Yên 04/2/1979 260947680
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ quán ăn VĂN 

YÊN

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

416  Hà Xuân Lộc 04/10/1956 260517505
Thôn 5, Sùng 

Nhơn
Chủ quán bún LỘC

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

417  Đinh Thị Tri 01/3/1978 260812311
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ quán bún GIÒ 

HEO

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

418  Nguyễn Thị Sự 22/8/1991 261242663
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm tóc Máy lạnh 

SỰ

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

419  Lê Thị Kim Thoa 19/4/1982 260347723
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm trang điểm, 

làm đẹp KIM THOA

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

420  Nguyễn Trọng Trí 20/10/1984 260947897
Thôn 5, Sùng 

Nhơn
Chủ quán BIDA TRÍ

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

421  Nguyễn Thị Điệp 03/12/1992 250898325
Thôn 5, Sùng 

Nhơn
chủ quán cà phê DIỆP

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

422  Trần Thị Mỹ Lệ 03-10-95 261308959
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ quán bún riêu LỆ 

MỸ

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

423 Nguyễn Đoàn Mỹ Duyên 20/02/1999 221446706
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ phong tập Aerobic 

MỸ DUYÊN

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

424 Hà Thị Minh Trang 1994 261367207
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ quán mỳ quảng 

TRANG

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x
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425 Trương Thị Loan 04/11/1981 260886508
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ quán cà phê 

LOAN

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

426 Nguyễn Thị Kim Lan 25/08/1974 260747929
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ quán cà phê, giải 

khát KIM LAN

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

427 Cao Thị Nga 10/08/1986 261509536
Thôn 5, Sùng 

Nhơn
Chủ quán bún giò NGA

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

428 Lê Thị Ngoãn 01/11/1958 260421688
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ quán cà phê, giải 

khát BÀ NGOÃN

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

429 Hoàng Thị Thu Hồng 11/06/1952 260141215
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ quán cà phê, giải 

khát THU HỒNG

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

430 Trần Đắc Toàn 20/06/1987 261059028
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ quán cà phê 

TOÀN

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

431 Lê Thị Thùy Trang 06/10/1975 260747927
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Chủ quán cà phê 

THÙY TRANG

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

432 Lê Thị Tính 10/10/1947 260421716
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (Bánh 

ngọt, bột lọc)

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

433 Trần Thị Hoa 16/06/1948 261366110
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (Bánh 

cam, chuối chiên)

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

434 Phạm Thị Bé 01/01/1978 260812280
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (Bánh 

mỳ, bánh cuốn)

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

435 Bùi Minh Hải 20/6/1994 261324476
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (cá  

biển, mực)

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

436 Trần Thị Nhung 26/08/1970 264262284
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (bánh 

mỳ, bánh chưng)

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x
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437 Phạm Thị Thủy 10/05/1973 260684110
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (bán 

chè, đậu hủ)

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

438 Hà Nguyễn Thy Thy 07/08/1983 260947889
Thôn 5, Sùng 

Nhơn
Chủ spa THY THY

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

439  Hoàng Thị Hương 25/3/1981 260886518
Thôn 5, Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (bán 

chè, bánh mì)

Thôn 5, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

440  Hồ Đình Phong 30/1/1976 260747759
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm tóc máy lạnh 

ĐÌNH PHONG

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

441  Phạm Hữu Kính 05/7/1954 260420853
Thôn 6, Sùng 

Nhơn
Chủ quán cà phê KÍNH

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

442  Hồ Anh Ngọc 15/4/1990 261133917
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm làm đẹpANH 

NGỌC

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

443  Đồng Thị Phương 01/1/1986 261567825
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Chủ quán hủ tiếu 

PHƯƠNG

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

444  Lê Quang Long 25/4/1975 260747756
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

chủ quán nhậu hải sản 

LONG

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

445  Hồ Thị Mỹ Hoa 15/5/1967 260517501
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Chủ quán Mỳ quảng, 

bò kho MỸ HOA

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

446  Lưu Thị Mỹ Hạnh 05/8/1976 261567376
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (Cá, 

rau)

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

447  Lê Thị Hiếu 04/3/1945 260419712
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (bánh 

tráng trộn, bánh mì, 

bánh nướng)

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

448  Hoàng Thị Bông 03/9/1959 260420134
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Chủ quán phở bò 

BÔNG

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

Trang 36



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SỐ

TT
Họ và tên Nơi làm việc

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Ngày/ tháng/Năm sinh

Số CMND/thẻ 

căn cước

Nợi ở hiện tại

Công việc chính trước 

khi mất việc

449  Trần Thị Hải 18/3/1971 260684132
Thôn 6, Sùng 

Nhơn
Chủ quán hủ tiếu HẢI

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

450  Đỗ Thị Triều 08-10-68 260684194
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Chủ quán cà phê 

TRIỀU

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

451  Trần Thị Kim Vân 18/10/1990 261133938
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Chủ quán ăn vặt, nước 

giải khát VÂN

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

452  Đinh Thị Hồng Trang 27/11/1994 261313585
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm Spa, Phun 

xăm HỒNG TRANG

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

453  Lê Thị Hồng Anh 20/10/1975 260812252
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (Nem 

chua, bánh tráng trộn)

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

454 Đinh Thị Kim Phương 25/11/1990 261147004
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm làm đẹp, uốn 

tóc KIM PHƯƠNG

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

455 Lê Thị Kim Chi 20/10/1988 261133983
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Chủ tiệm hớt tóc máy 

lạnh KIM CHI

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

456 Lê Sơn Tùng 02/02/1986 260947997
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Chủ quán Bida - Cà 

Phê SƠN TÙNG

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

457 Phạm Thị Tuyết Lệ 29/07/1985 260947763
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (bánh 

mỳ, bánh chưng)

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

458 Hồ Thành 20/12/1985 260517455
Thôn 6, Sùng 

Nhơn
Bán lẻ vé số lưu động

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

459 Nguyễn Thị Phượng 20/11/1971 261380216
Thôn 6, Sùng 

Nhơn

Bán hàng rong (bánh 

tráng trộn, bánh mì, 

bánh nướng)

Thôn 6, Sùng 

Nhơn
1.500.000 x

688.500.000  

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 459 người ; Số tiền: 688.500.000 đồng.

Bằng chữ:  Sáu trăm tám mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng.

TỘNG CỘNG: 459 người
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